TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG AN
                   BÀI THI TUYỂN HỌC SINH VÀO LỚP 4 CHỌN
                                                                                                      Năm học 2014- 2015                              

                                                                                                      MÔN: TIẾNG VIỆT
                                                                                             

Họ và tên: .............................................................. Lớp ......................

       Trước khi giao bài cho giáo viên chấm, Hiệu trưởng rọc phách theo đ​ường kẻ này.

	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CHUNG
	SỐ PHÁCH

	
	
	


Bài 1: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:

a. Dưới đường lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây dân chài đang tung lưới bắt cá.

b. Xa xa giữa cánh đồng đàn trâu lững thững từng bước nặng nề trở về làng.
Bài 2: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi như thế nào?

a. Xách chiếc làn nhỏ xíu, Mèo ta tung tăng đi và hát vang cả xóm.

b. Mặt trời từ từ nhô lên sau đỉnh núi phía đông.

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
         Dòng nào dưới đây có từ viết sai chính tả?
         A. sản xuất, thủy triều, huýt sáo.

         B. lạnh lùng, nặng nề, con gián.

         C. bánh rán, triều chuộng, lấp lánh.
Bài 4: Gạch chân dưới các từ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ sau:


Cây bầu hoa trắng

          Cây mướp hoa vàng

          Tím tím hoa xoan

          Đỏ tươi râm bụt
Bài 5: Trong bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy có viết:

    Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm.

    Thương nhau tre chẳng ở riêng

Lũy thành từ đó mà nên hỡi người.

a. Những từ nào trong đoạn thơ cho biết tre được nhân cách hóa?
……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...


b. Biện pháp nhân hóa đã giúp người đọc cảm nhận được những phẩm chất đẹp đẽ gì ở cây tre?

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Tập làm văn 

Quê hương em đang từng ngày đổi mới. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 - 12 câu) giới thiệu về quê hương em ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC
    HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC SINH GIỎI - LỚP 4
         TRÀNG AN                                                              NĂM  HỌC 2014- 2015                              
                                                                                   MÔN: TIẾNG VIỆT
                                                                                             
  Bài 1: 3 điểm (Làm đúng mỗi phần được 1,5 điểm)

a. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá.

b. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu lững thững từng bước nặng nề trở về làng.

Bài 2: 1,5 điểm

a. Xách chiếc làn nhỏ xíu, Mèo ta tung tăng đi và hát vang cả xóm.
b. Mặt trời từ từ nhô lên sau đỉnh núi phía đông.

Bài 3: 1,5 điểm
Câu C
Bài 4: 2 điểm (Mỗi từ gạch đúng các từ chỉ đặc điểm cho 0,5 điểm):

Cây bầu hoa trắng
Cây mướp hoa vàng 
Tim tím hoa xoan

Đỏ tươi râm bụt.

Bài 5: 4 điểm (mỗi ý đúng cho 2 điểm)

a.Từ ngữ trong đoạn thơ cho biết tre được nhân hóa là: Thân bọc lấy thân, tay ôm, tay níu, thương nhau, tre chẳng ở riêng.

b. Biện pháp nhân hóa đã giúp người đọc cảm nhận được những phẩm chất đẹp đẽ  ở cây tre là: Tràn đầy yêu thương, đoàn kết che chở cho nhau, kề vai sát cánh bên nhau. 

          Tập làm văn:  8 điểm 

- Nội dung chính của đoạn văn là kể về sự đổi mới đang diễn ra trên quê hương (nơi em đang sống) và niềm vui trước sự đổi mới của quê hương.

 Ví dụ: - Đường phố (thôn xóm) có thêm những gì mới mẻ ?

            - Cuộc sống sinh hoạt trên quê hương em có những nét gì thay đổi so với trước đây ? Em nghĩ gì về sự thay đổi đó ?













SỐ BÁO DANH
































SỐ PHÁCH








